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Factory Description
BRP59* LED***/** ***W *** *** ** *** ** **** ***

The first one symbol “*” denotes housing version, it could be 1, 2, 3, 4 or 5. 1 denotes small 
version housing, 2 denotes middle version housing, 3 denotes middle plus version housing, 4 
denotes large version housing, 5 denotes large plus version housing;

The second three symbols “***” denotes rated lumen output, it could be 90 to 494. e.g. 494 
denotes 49400lm;

The third two symbols “**” denotes colour temperature, it could be CW, NW, WW, 727 
or 722. CW denotes cool white, NW denotes neutral white, WW denotes warm white. 
727 denotes CRI70&2700K, 722 denotes CRI70&2200K;

The fourth three symbols “***” denotes rated power, it could be 15 to 300. e.g. 300 
denotes 300W;

The fifth three symbols “***” denotes voltage, it could be 220-240V, 120-270V or blank;

The sixth three symbols “***” denotes lens type, it could be DM, DM1, DWV, DW2, DWS, 
DWP, DW3m or DWP3;

The seventh two symbols “**” denotes type of insulation protection, it could be II or blank. 
II denotes Class II, blank denotes Class I;

The eighth three symbols “***” denotes driver type, it could be PSR, PSD, GL, TWE, PSA, 
PSRD, SR or blank;

The ninth two symbols “**” denotes LED type, it could be O5, PE, PS or blank;

The tenth four symbols “****” denotes socket type, it could be P7, P7T SRB, SRB or blank;

The eleventh three symbols “***” denotes country code, it could be ANZ, GM or blank.
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Technical Description LEDs
Power/W 

(max.)

Driver

Qty
Class

Weight

(kg)

Wind force 

area (m²)
Technical Description LEDs

Power/W 

(max.)

Driver

Qty
Class

Weight

(kg)

Wind force 

area (m²)

BRP592 60LED(270-280) 60 100 1 I BRP594 96LED(275-285) 96 160 1 I

BRP592 60LED(300-305) 60 110 1 I BRP594 96LED(295-300) 96 170 1 I

BRP592 60LED330 60 120 1 I BRP594 96LED(310-315) 96 180 1 I

BRP592 60LED350 60 130 1 I BRP594 96LED330 96 190 1 I

BRP591 12LED200 12 15 1 1 BRP594 96LED(345-350) 96 200 1 I

BRP591 12LED267 12 20 1 1 BRP594 96LED365 96 210 1 I

BRP591 12LED350 12 30 1 1 BRP594 96LED385 96 220 1 I

BRP591 18LED260 18 30 1 1 BRP594 96LED400 96 230 1 I

BRP591 18LED350 18 40 1 1 BRP594 114LED(305-310) 114 210 1 I

BRP591 24LED267 24 40 1 1 BRP594 114LED325 114 220 1 I

BRP591 24LED350 24 55 1 1 BRP594 114LED335 114 230 1 I

BRP591 30LED240 30 45 1 1 BRP594 114LED350 114 240 1 I

BRP591 30LED350 30 65 1 1 BRP594 114LED350 114 250 1 I

BRP591 36LED233 36 50 1 1 BRP595 99LED(265-270) 99 160 2 I

BRP591 42LED(265-275) 42 70 1 I BRP595 99LED(280-285) 99 170 2 I

BRP591 42LED(305-315) 42 80 1 I BRP595 99LED(300-305) 99 180 2 I

BRP591 42LED(340-350) 42 90 1 I BRP595 99LED(315-320) 99 190 2 I

BRP593 12LED200 12 15 1 1 BRP595 99LED(330-335) 99 200 2 I

BRP593 12LED267 12 20 1 1 BRP595 117LED300 117 210 2 I

BRP593 12LED350 12 30 1 1 BRP595 117LED(310-315) 117 220 2 I

BRP593 18LED260 18 30 1 1 BRP595 117LED(320-330) 117 230 2 I

BRP593 18LED350 18 40 1 1 BRP595 117LED(335-345) 117 240 2 I

BRP593 24LED260 24 40 1 1 BRP595 117LED350 117 250 2 I

BRP593 24LED350 24 55 1 1 BRP595 144LED(300-305) 144 260 2 I

BRP593 30LED233 30 45 1 1 BRP595 144LED(310-315) 144 270 2 I

BRP593 30LED350 30 65 1 1 BRP595 144LED(320-325) 144 280 2 I

BRP593 30LED350 30 70 1 1 BRP595 144LED(330-340) 144 290 2 I

BRP593 36LED220 36 55 1 1 BRP595 144LED(340-350) 144 300 2 I

BRP593 42LED(260-275) 42 70 1 I BRP595 144LED40 O5 144 35 1 I

BRP593 42LED(305-310) 42 80 1 I BRP595 144LED50 O5 144 43 1 I

BRP593 42LED(340-350) 42 90 1 I BRP595 144LED60 O5 144 51 1 I

BRP593 60LED(270-280) 60 100 1 I BRP595 144LED70 O5 144 59 1 I

BRP593 60LED(300-305) 60 110 1 I BRP595 144LED80 O5 144 68 1 I

BRP593 60LED(330-335) 60 120 1 I BRP595 144LED90 O5 144 76 1 I

BRP593 60LED350 60 130 1 I BRP595 144LED100 O5 144 84 1 I

BRP593 72LED250 72 110 1 I BRP595 144LED110 O5 144 92 1 I

BRP593 72LED275 72 120 1 I BRP595 144LED120 O5 144 100 1 I

BRP593 72LED(300-305) 72 130 1 I BRP593 30LED121 30 22 1 II

BRP593 72LED(320-330) 72 140 1 I BRP593 45LED124 45 34 1 II

BRP593 72LED(345-350) 72 150 1 I BRP593 42LED217 42 55 1 II

BRP591 15LED140 15 15 1 II ≈3.8 0.08 BRP593 60LED321 60 115 1 II

BRP591 15LED144 WW 15 15 1 II BRP593 72LED314 72 134 1 II

≈4.4 0.13

≈6.8 0.18

≈6.8 0.18

≈4.1 0.11

≈3.9 0.11

≈3.8 0.09

≈3.7 0.08
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Open the cover

 Connect the power cord 

1.Press the cover by hand and slide from lock to unlock.

2.Open the cover.

(Only for GM, With 8M cable for ANZ II) 

Loosen the cap of cable gland, then 

remove the front plug, should keep 

the rubber lining in.  Insert the cable 

in and ensure the inner sealing tube 

not fall off, then fasten the cap.

Torque : 10Nm

Remove the T-sealing

Keep the o-ring in the PG gland

(Only for GM, With 8M cable for ANZ) 

PG M20/M22

Shorting cap (only for P7 NEMA/SRB version)

1. Shall be fixed by a qualified electrician.

2. Shall be fixed clockwise until the end. 

Rotation angle is about 10°。
3. Shorting cap provided with the luminaire 

is rated for 3 years service life.

4. Shorting cap should be replaced with 

intended device or replaced within 3 years.

Node and sensor installation refer to their MI.

Note: Must use Signify suggested short cap to ensure IP66
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Notice:

Correct connection for polarities 

/ protection class type.

Cable diameter (D):

PG M20: ɸ 6~12mm;

PG M22: ɸ 8~14mm

For Class I

60245 IEC57

 5×1.0mm²

For Class I

60245 IEC57

 3×1.0mm²

D D D

For Class II

60245 IEC57

 4×1.0mm²

DALI or

For Class II

60245 IEC57

 2×1.0mm²

Signal Mains power Signal Mains power Mains power

DALI or

Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products and packaging. Please act 

according to your local rules and do not dispose your old product and packaging with your normal household waste. The correct disposal of the packaging, 

your product and/or batteries will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Batteries should be disposed 

separately from the municipal waste stream via designated collection facilities. When disposing a product that contains non-user replaceable batteries, the 

non-user replaceable batteries shall be removed by a professional.

The angle of pole: 5-15 degree

Pole diameter: 

33.7mm(25NB) for ANZ DWP/DWP3 
48.3mm(35NB) for ANZ DWV

42-60mm for others

3 Surge protection 

device replacement

Install the luminaire on the pole.

2-M8

17N.m

5
~

1
5
°
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Don't throw away

Glare Ring in black (except for DW2)

Don't pry up the cover with 

hard tools like a screw driver.



  

 
 The light source and/or control gear contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent 

or a similar qualified person
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Lưu ý
Tắt nguồn điện trước khi kiểm tra, lắp đặt hay tháo rời
Bộ đèn cần được lắp đặt theo hướng dẫn bởi thợ điện lành nghề
Vui lòng xem các thông số kỹ thuật về điện để đảm bảo lắp đặt an toàn
Sản phẩm phải do kỹ thuật viên lành nghề lắp đặt & đấu nối dây theo tiêu chuẩn điện mới nhất của 
IEE hoặc theo qui định của nước sở tại
Không được lắp bộ đèn trên bề mặt sử dụng vật liệu dễ cháy thông thường
Tránh để vị trí cáp nguồn gần các linh kiện có nhiệt độ cao
Đảm bảo nối dây đúng để duy trì phân cực

 B.V. sản xuất tất cả bộ điều khiển sử dụng trong bộ đèn này
Bộ đèn này được thiết kế cho ứng dụng chiếu sáng ngoài trời

Bảo trì
Đảm bảo tắt nguồn điện trước khi bảo trì
Lau chùi định kỳ mặt ngoài của kính đèn để đảm bảo quang hiệu tối đa
Mặt kính cần được lau chùi bằng nước sạch và các loại xà phòng hay dung dịch tẩy rửa không ăn mòn

Chú ý
Vui lòng đảm bảo rằng các hướng dẫn lắp đặt và điều kiện môi trường lưu trữ và hoạt động được lưu 
giữ để đảm bảo tính hợp lệ của sản phẩm khi cần bảo hành.

VN

TH ID
Perhatian
1. Luminer harus diinstal oleh teknisi listrik yang terkualifikasi sesuai dengan regulasi kelistrikan IEE 
terbaru atau standar nasional
2. Matikan sebelum inspeksi, pemasangan atau pemindahan
3. Sumber cahaya dari luminer ini tidak dapat diganti; saat sumber cahaya mencapai masa akhir, 
luminer secara keseluruhan harus diganti
4. Mohon merujuk pada lembar data teknis untuk tambahan fituk elektrik yang dibutuhkan untuk 
memastikan keamanan pemasangan
5. Luminer yang dipasang tidak boleh memiliki kontak dengan material yang mudah terbakar/ panas
6. Pastikan suplai kabel (L-N/ L-N-E) terpasang dengan benar sebelum menyalakan perangkat.

Perawatan
1. Pastikan suplai listrik mati sebelum melakukan perawatan
2. Perawatan secara berkala pada penutup lensa optikal akan memastikan efisiensi optikal yang 
optimal
3. Penutup lensa optikal harus dibersihkan dengan air bersih dan sabun atau pembersih non-abrasif.

Perhatian
Luminer harus dipasang sesuai dengan spesifikasi produk, instruksi pemasangan dan kondisi 
lingkungan untuk penyimpanan & operasional sesuai dengan petunjuk dari Signify Indonesia agar 
garansi produk dapat berlaku.

คําเตือน
ปิดสวติท์ ไฟก่อนเปลี�ยนแอลอีดีหรอืชุดควบคุม

โคมไฟควรให้ผูม้ีความรู้ ในการต่อสายไฟอย่างปลอดภัยดําเนินการติดตั �ง

โปรดอ่านวธิีการติดตั �งและรายละเอียดทางไฟฟ้าก่อนติดตั �งเพื�อความปลอดภัย

โคมไฟควรให้ผูม้ีความรู้ ในการต่อสายไฟอย่างปลอดภัยดําเนินการติดตั �ง

โคมไฟควรให้ผูผ้ลิตหรอืผูม้ีความรู้ ในการเปลี�ยนอุปกรณ์อย่างปลอดภัยดําเนินการติดตั �ง

ไม่ควรติดตั �งโคมไฟกับวสัดุที�เป็นเชื �อเพลิง

ไม่ควรติดตั �งโคมไฟใกล์แหล่งกําเนิดความรอ้น

ตรวจสอบการเชื�อมต่อสาย

โคมไฟออกแบบมาใช้งานภายนอกอาคาร

การซ่อมบํารงุ
ปิดสวติท์ ไฟก่อนเปลี�ยนแอลอีดีหรอืชุดควบคุม

ควรทําความสะอาดเลนส์เพื�อให้แสงสวา่งได้เต็มประสิทธิภาพ

ไม่ควรใช้สารทําละลายทําความสะอาดเลนส์

คําเตือน
โปรดทําตามคําแนะนําในการติดตั �งและสภาพแวดล้อมที�กําหนดเพื�อให้ผลิตภัณฑ์ ใช้งานได้ถูกต้อง 

توصیل  الأسلاك
الفصل  أو التركیب أو الفحص قبل الطاقة تشغیل بإیقاف قم

التعلیمات الموضحة یتبع مؤھل فني قبل من الفانوس تركیب  یجب
أن الأمن یجب التركیب من للتأكد الكھربائیة المواصفات لمعرفة التقنیة البیانات ورقة قراءة  یرجى
مصدر تغییر المحلیة یجب المواصفات و IEEE أنظمة مع متوافقا التوصیل و التركیب من كل  یكون

بالقرب الفانوس وضع أو تركیب عدم
مؤھل خدمات مقدم أو المصنعة الجھة طریق عن فقط قابلة للاشتعال الإضاءة مواد من

حرارة عالیة ذات مواد من بالقرب الطاقة كابل تمدید عدم
بشكل صحیح الأسلاك توصیل من تأكد الصحیحة القطبیة  لتأكید

الخارجي  للاستخدام مصنع الفانوس ھذا

الصیانة
عملیة الصیانة إتمام قبل الطاقة فصل من تأكد

إضاءة شدیدة على الحصول یؤكد الناشر تنظیف  استمرار
مطھر محلول أو ناعم صابون و بالماء الناشر غطاء تنظیف یجب

احذر
المنتج ضمان لاستمرار التشغیل و للتخزین البیئة ظروف و التركیب تعلیمات ملاءمة من تأكد فضلا
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Изготовитель: "Сигнифай Неделендз Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ г.Эйндховен, Нидерланды. ( Singify Netherlands B.V., High Tech 
Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands)

Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Сигнифай Евразия», Россия, 141402, Московская область, г. Химки, 
ул. Ленинградская, строение 25, этаж 16. Тел. 8 10 800 7445 47 75.
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Өндіруші: “Сигнифай Нидерланд Б.В.”, Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ Эйндховен қ., 
Нидерланды

Ресей мен Кеден Одағының аумағында импорттаушы: «Сигнифай Еуразия» ЖШҚ. 
Мекенжайы: Ресей, 141402, Мәскеу облысы, Химки қ., Ленинградская к., 25 құрылыс, 16 
қабат. Тел.: 8 10 800 7445 47 75.
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пакуванні Виробник: Signify Netherlands B.V. (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 
5656 АЕ, м. Ейндховен, Нідерланди). 

Імпортер: ТОВ «Сігніфай Україна», юридична та фактична адреса: вул. Миколи Грінченка, 
будинок № 4, корпус № 2, м. Київ, 03680, Україна
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